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BẢN BÁO GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN NHÀ
Người đại diện:………………………...…………….SĐT:………………………………….
Địa chỉ chuyển:………………………………………………………………………………..
Địa chỉ nhận:…………………………………………………………………………………..
	TÊN TÀI SẢN 
	ĐVT 
	SL 
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	Ti vi <52 in
	Cái
	
	150,000 vnđ
	 

	Ti vi > 52
	Cái
	
	250,000 vnđ
	 

	Máy giặt 
	Cái
	
	250,000 vnđ
	 

	Máy vắt đồ
	Cái 
	
	250,000 vnđ
	

	Tủ lạnh <360lit
	Cái
	
	300,000 vnđ
	 

	Tủ lạnh >360lit
	Cái
	
	450,000 vnđ
	 

	Đệm gấp 
	Cái
	
	120,000 vnđ
	 

	Đệm lò xo
	Cái
	
	250,000 vnđ
	 

	Đệm cao su
	Cái 
	
	200,000 vnđ
	

	Kệ ti vi
	Cái
	
	250,000 vnđ
	 

	Tủ quần áo 2 cánh 
	Cái
	
	450,000 vnđ
	 

	Tủ quần áo 3 cánh
	Cái 
	
	550,000 vnđ
	

	Tủ quần áo 4 cánh
	Cái 
	
	650,000 vnđ
	

	Tủ quần áo 5 cánh
	 Cái 
	
	750,000 vnđ
	

	Tủ quần áo 6 cánh
	Cái 
	
	850,000 vnđ
	

	Tủ rượi
	Cái 
	
	300,000 vnđ
	

	Bàn phấn 
	Cái
	
	200,000 vnđ
	 

	Giường đơn 1600x2000
	Cái
	
	300,000 vnđ
	 

	Giương tầng
	Cái
	
	800 – 1,500 vnđ
	 

	Bàn ăn  
	Bộ 
	
	700,000 vnđ
	 

	Sofa , bàn ghế tiếp khách 
	Bộ 
	
	1,200,000 vnđ
	 

	Bàn học
	Cái
	
	150,000 vnđ
	 

	Giá sách 
	Cái 
	
	150,00 vnđ
	

	Két sắt
	Cái
	
	250,000 vnđ
	 

	Tủ giầy
	Cái
	
	250,000 vnđ
	 

	Điều hòa
	Bộ
	
	500,000 vnđ
	 

	Bình nóng lạnh
	Cái
	
	300,000 vnđ
	 

	Máy sửa bát
	Cái
	
	250,000 vnđ
	 

	Máy lọc nước 
	Cái
	
	100,000 vnđ
	 

	Đàn piano
	Cái
	
	1,400 – 1,700 vnđ
	 

	Bàn thờ nhỏ 
	Cái 
	
	150,000 vnđ
	

	Bàn thờ to
	Cái 
	
	300,000 vnđ
	

	Quạt trần 
	Cái 
	
	200,000 vnđ
	 

	Lục bình
	Cái 
	
	150,000 vnđ
	

	Quạt cây
	Cái 
	
	50,000 vnđ
	

	Quật treo tường 
	Cái 
	
	50,000 vnđ
	

	Tài sản khác 
	
	
	
	

	Xe 1,25 tấn
	Xe 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG 
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